Mẫu số 01


TÊN
                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


DOANH NGHIỆP(1)
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ....../..........                                     .............., ngày....tháng.....năm............

GIẤY ĐĂNG KÝ KHAI THÁC 

VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ BUÝT

Tuyến: từ..........................đi............................và ngược lại

Kính gửi:.........................................................(2)


1. Tên doanh nghiệp vận tải:


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):


3. Trụ sở doanh nghiệp:


4. Số điện thoại (Fax):


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......do



........................................................cấp ngày........tháng.........năm

6. Doanh nghiệp đăng ký khai thác vận tải khách trên tuyến như sau:

Tên tuyến:...................................đi.............................và ngược lại.

Bến đi: Bến xe............................
Bến đến: Bến xe:........................

Cự ly vận chuyển:.............km

7. Số đăng ký khai thác tuyến:

	TT
	Biển số xe
	Loại xe
	Số ghế
	Năm sx
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	


Doanh nghiệp cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế doanh nghiệp.

                                                                   Chủ doanh nghiệp

                                                                   (ký tên, đóng dấu)

(1) Ghi tên doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến

(2) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến

Mẫu số 02


TÊN
                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


DOANH NGHIỆP(1)
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ....../.........                                ...................., ngày....tháng.....năm.............

GIẤY ĐĂNG KÝ BỔ SUNG XE KHAI THÁC 

VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ BUÝT

Tuyến: từ..........................đi............................và ngược lại

Bến đi: Bến xe...............................Bến đến: Bến xe......................

Cự ly vận chuyển:...........km

Kính gửi:.........................................................(2)


1. Tên doanh nghiệp vận tải:


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):


3. Trụ sở doanh nghiệp:


4. Số điện thoại (Fax):


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......do



........................................................cấp ngày........tháng.........năm

6. Công văn chấp thuận khai thác tuyến số:......ngày.......tháng......năm

        của...............................................................................................


7. Doanh nghiệp đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách trên tuyến như sau:

	TT
	Biển số xe
	Loại xe
	Số ghế
	Năm sx
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	



8. Lý do đăng ký bổ sung:



Doanh nghiệp cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế doanh nghiệp.

                                                                          Chủ doanh nghiệp

                                                                           (ký tên, đóng dấu)

(1) Ghi tên doanh nghiệp đăng ký bổ sung

(2) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến

Mẫu số 03


    TÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DOANH NGHIỆP(1)
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: ....../..........
        ...................., ngày....tháng.....năm.............

GIẤY ĐĂNG KÝ THAY XE KHAI THÁC 

VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ BUÝT

Tuyến: từ..........................đi............................và ngược lại

Bến đi: Bến xe...............................Bến đến: Bến xe......................

Cự ly vận chuyển:...........km

Kính gửi:.........................................................(2)


1. Tên doanh nghiệp vận tải:


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):


3. Trụ sở doanh nghiệp:


4. Số điện thoại (Fax):


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......do



........................................................cấp ngày........tháng.........năm


6. Công văn chấp thuận khai thác tuyến (hoặc bổ sung xe) số:....ngày..

   ......tháng......năm.......của
(2)

7. Doanh nghiệp đăng ký thay xe khai thác trên tuyến như sau:

	TT
	Biển số xe ngừng khai thác
	Xe vào thay thế
	Ghi chú

	
	
	Biển số
	Số ghế
	Loại xe
	Năm sx
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	



8. Lý do thay xe:



Doanh nghiệp cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế doanh nghiệp.

                                                                          Chủ doanh nghiệp

                                                                           (ký tên, đóng dấu)

(1) Ghi tên doanh nghiệp đăng ký thay xe

(2) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến

Mẫu số 04


    TÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DOANH NGHIỆP(1)
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: ....../..........
        ...................., ngày....tháng.....năm.............

GIẤY ĐỀ NGHỊ NGỪNG KHAI THÁC 

VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ BUÝT

Tuyến: từ..........................đi............................và ngược lại

Bến đi: Bến xe...............................Bến đến: Bến xe......................

Cự ly vận chuyển:...........km

Kính gửi:.........................................................(2)


1. Tên doanh nghiệp vận tải:


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):


3. Trụ sở doanh nghiệp:


4. Số điện thoại (Fax):


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......do



........................................................cấp ngày........tháng.........năm

6. Công văn chấp thuận khai thác tuyến số: .....ngày......tháng....năm....


của
(2)
     
7. Doanh nghiệp đề nghị ngừng khai thác vận tải khách trên tuyến như sau:

	TT
	Biển số xe
	Loại xe
	Số ghế
	Năm sx
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	



8. Lý do ngừng khai thác trên tuyến:



Doanh nghiệp cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế doanh nghiệp.

                                                                             Chủ doanh nghiệp


(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Mẫu này áp dụng cho doanh nghiệp đề nghị ngừng một số phương tiện đang khai thác trên tuyến;

- Nếu doanh nghiệp đề nghị ngừng khai thác tất cả phương tiện trên tuyến, không cần ghi mục 7.

(1) Ghi tên doanh nghiệp đề nghị ngừng khai thác

(2) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến

Mẫu số 05


    TÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DOANH NGHIỆP(1)
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

        


PHƯƠNG ÁN

HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ BUÝT

Tuyến: ..........................đi............................và ngược lại

Cơ quan quản lý tuyến:.................................................(2)


- Căn cứ Quyết định số:........../2006/QĐ-UBND ngày...../...../2006 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy chế quản lý và khai thác vận tải khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Sau khi khảo sát thực tế doanh nghiệp xây dựng phương án chạy xe trên tuyến nói trên với những nội dung sau:

1. Đặc điểm tuyến:


Tên tuyến:..........................đi....................................và ngược lại;

Bến đi: Bến xe..............................






Bến đến: Bến xe...........................






Cự ly vận chuyển:............km







Hành trình: (đi theo các tuyến đường nào trong tỉnh)

2. Biểu đồ chạy xe:

a. Số chuyến hoạt động khai thác tối thiểu trong ngày:.................chuyến;

b. Thời gian hoạt động trong ngày: bắt đầu từ......giờ, đến............giờ......;

c. Thời gian xuất bến giữa hai chuyến:


- Giờ cao điểm: từ.......giờ.......đến........giờ.......



+ Thời gian giữa hai chuyến: từ.........phút đến..........phút.


- Giờ thấp điểm: từ.......giờ.......đến........giờ.......



+ Thời gian giữa hai chuyến: từ.........phút đến..........phút.

d. Tổng thời gian thực hiện hành trình trên xe:



-Giờ cao điểm: .......giờ.......;



-Giờ thấp điểm: .......giờ.......;

e. Tốc độ lữ hành khoảng:



-Giờ cao điểm:..........km/h;



-Giờ thấp điểm:......... km/h;



3. Các điểm dừng đón trả khách trên đường:


a. Các chuyến xe sẽ dừng đón, trả khách tại các trạm dừng:.................................


b. Thời gian xe dừng đón, trả khách từ......đến........phút/điểm.

Mẫu số 05


4.Phưong tiện bố trí trên tuyến: 

	TT
	Biển số xe
	Loại xe
	Số ghế
	Nhãn hiệu
	Năm sx

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	



5. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe


a. Số lượng:...........................người/1xe;


b. Chất lưọng: (phù hợp với các quy định hiện hành)


+ Nhân viên phục vụ trên xe: ( theo quy định);


+ Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe được trang bị đồng phục, đeo bảng tên.


6. Các dịch vụ phục vụ trên xe


Dịch vụ chung:



7. Giá vé


a. Giá vé: (bao gồm dịch vụ hành khách và dịch vụ bến bãi)


- Giá vé lượt:.............đồng/người/lượt


- Giá vé chặng có mấy loại:...........

+ Chặng 1:...................đến.........:.................đồng/người/chặng;

+ Chặng 2:...................đến.........:.................đồng/người/chặng;

+ .............


- Giá vé thánh giảm..........% so với giá vé lượt (chặng).


b. Vé doanh nghiệp tự in: (theo mẫu quy định và có đăng ký với cơ quan thuế....)


...........,ngày.........tháng.......năm........


              Chủ doanh nghiệp







    (ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Các trang khác doanh nghiệp đóng dấu giáp lai vào bản phương án

(1) Ghi tên doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến

(2) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến

Mẫu số 06


                      TÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ QUAN QUẢN LÝ TUYẾN(1)
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
      

  Số: ....../..........
        ...................., ngày....tháng.....năm.............

CHẤP THUẬN THAM GIA KHAI THÁC 

VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ BUÝT

Tuyến: từ..........................đi............................và ngược lại

Kính gửi:..................................................................................(2)


Theo đề nghị tại Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ôtô buýt số........ngày...../...../.....của.....(2)........ Căn cứ Quyết định số......./2006/QĐ-UBND ngày....../...../2006 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy chế quản lý và khai thác vận tải khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang........................(1)thông báo:


................................(2) đã đủ điều kiện theo quy định tham gia khai thác vận tải khách bằng ôtô buýt sau:


- Tên tuyến: ..........................đi............................và ngược lại


- Bến đi: Bến xe............................


- Bến đến: Bến xe:........................


- Cự ly vận chuyển:.............km


- Thời gian khai thác:...................


- Số lượng xe tham gia khai thác tuyến:.........xe


- Danh sách xe tham gia khai thác tuyến: 

                                                                   THỦ TRƯỞNG 


CƠ QUAN QUẢN LÝ TUYẾN



  (ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận

- Như trên;

- Bến xe hai đầu tuyến;

- Lưu cơ quan quản lý tuyến.

(1) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến

(2) Ghi tên doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến
Mẫu số 07


                      TÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ QUAN QUẢN LÝ TUYẾN(1)
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  Số: ....../..........
        ...................., ngày....tháng.....năm.............

CHẤP THUẬN BỔ SUNG XE KHAI THÁC 

VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ BUÝT

Tuyến: từ..........................đi............................và ngược lại

Kính gửi:..................................................................................(2)


Căn cứ Quyết định số......./2006/QĐ-UBND ngày....../...../2006 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy chế quản lý và khai thác vận tải khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Theo đề nghị tại Giấy đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách bằng ôtô buýt số........ngày......./......../........của..............(2).


Căn cứ Công văn chấp thuận bổ sung xe khai thác vận tải khách bằng ôtô buýt của......................(1)


................................(1) chấp thuận bổ sung xe của..................................(2) vào khai thác tuyến sau: 


- Tên tuyến: ..........................đi............................và ngược lại


- Bến đi: Bến xe............................




- Bến đến: Bến xe:........................


- Cự ly vận chuyển:.............km


- Thời gian khai thác:...................


- Danh sách xe tham gia khai thác tuyến


 THỦ TRƯỞNG 


CƠ QUAN QUẢN LÝ TUYẾN


 
(ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận

- Như trên;

- Bến xe hai đầu tuyến;

- Lưu cơ quan quản lý tuyến.

(1) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến

(2) Ghi tên doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến
Mẫu số 08


                      TÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ QUAN QUẢN LÝ TUYẾN(1)
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
        


  Số: ....../..........
        ...................., ngày....tháng.....năm.............

CHẤP THUẬN THAY XE KHAI THÁC 

VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ BUÝT

Tuyến: từ..........................đi............................và ngược lại

Kính gửi:..................................................................................(2)


Căn cứ Quyết định số......./2006/QĐ-UBND ngày....../...../2006 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy chế quản lý và khai thác vận tải khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Theo đề nghị tại Giấy đăng ký thay xe khai thác vận tải khách bằng ôtô buýt số........ngày......./......../........của..............(2).


Căn cứ Công văn chấp thuận  khai thác tuyến số: ......ngày......tháng......năm......

của..............................(1).


................................(1) chấp thuận thay xe của..................................(2) vào khai thác tuyến sau: 


- Tên tuyến: ..........................đi............................và ngược lại


- Bến đi: Bến xe............................




- Bến đến: Bến xe:........................


- Cự ly vận chuyển:.............km


- Thời gian khai thác:...................


- Danh sách xe thay thế như sau:

Mẫu số 08
	TT
	Biển số xe ngừng khai thác
	Xe vào thay thế
	Ghi chú

	
	
	Biển số
	Số ghế
	Loại xe
	Năm sx
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	


                                                            THỦ TRƯỞNG 


                                            CƠ QUAN QUẢN LÝ TUYẾN


                                                                       (ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận

- Như trên;

- Bến xe hai đầu tuyến;

- Lưu cơ quan quản lý tuyến.
(1) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến

(2) Ghi tên doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến

Mẫu số 09

                     TÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


CƠ QUAN QUẢN LÝ TUYẾN(1)
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số: ....../..........
           ...................., ngày....tháng.....năm.............

THÔNG BÁO NGỪNG KHAI THÁC 

VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ BUÝT

Tuyến: từ..........................đi............................và ngược lại

Bến đi: Bến xe...............................Bến đến: Bến xe......................

Cự ly vận chuyển:...........km

Kính gửi:..................................................................................(2)


...........................................(1) nhận được Giấy đăng đề nghị ngừng khai thác vận tải khách bằng ôtô buýt số.............ngày......./......../......của...........................(2) 



- Trụ sở doanh nghiệp:






- Số điện thoại (Fax):






- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......do....................................


......................................................cấp ngày........tháng.........năm...................


Tuyến xin ngừng khai thác như sau:


- Tên tuyến: ..........................đi............................và ngược lại


- Bến đi: Bến xe............................




- Bến đến: Bến xe:........................


- Cự ly vận chuyển:.............km


Hiện đang khai thác theo Công văn chấp thuận khai thác tuyến số:......ngày.....tháng.......năm......của.........................(1)


Sau khi xem xét hồ sơ,..............................(1)chấp thuận...........................(2) ngừng khai thác tuyến nói trên kể từ ngày.......tháng..........năm..........doanh nghiệp có trách nhiệm..........................................................................................................


THỦ TRƯỞNG


CƠ QUAN QUẢN LÝ TUYẾN



(ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận

- Như trên;

- Bến xe hai đầu tuyến;

- Lưu cơ quan quản lý tuyến.

(1) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến

(2) Ghi tên doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến
